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TUẦN 30
Thứ Hai ngày 6 tháng 4 năm 2026
Sáng   
Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT DƯỚI CỜ: SẢN PHẨM TUYÊN TRUYỀN BẢO TỒN CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Tìm hiểu được thực trạng môi trường nơi sinh sống.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Khảo sát thực trạng môi trường, hoạt động lao động công ích, giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư, năng lực giải quyết vấn đề thông qua hoạt động đề xuất các biện pháp bảo tồn cảnh quan thiên nhiên phù hợp với lứa tuổi.
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực đặc thù:
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Năng lực thiết kế và tổ chức các hoạt động thể hiện được cảm xúc và niềm tự hào với cảnh đẹp của đất nước, hoạt động khảo sát thực trạng môi trường, hoạt động lao động công ích, giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với việc bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường nơi sinh sống.
- Yêu nước: Tự hào về cảnh đẹp quê hương, đất nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với giáo viên
- Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
- Phiếu tổng hợp tư liệu, sản phẩm cá nhân,…
- Tranh, ảnh liên quan đến chủ đề
2. Đối với học sinh
- SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 5.
- Thực hiện nhiệm vụ trong SBT trước khi đến lớp.
- Đồ dùng học tập theo yêu cầu của GV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	a. Mục tiêu:
- HS trưng bày các sản phẩm tuyên truyền bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
- HS chia sẻ ý nghĩa của sản phẩm đó.
b. Cách tiến hành
- GV chuẩn bị cho HS trưng bày các sản phẩm tuyên truyền bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
[image: Giáo án Hoạt động trải nghiệm lớp 5 Tuần 30 Kết nối tri thức]
+ Trưng bày: HS trưng bày các sản phẩm của mình.
+ Sắp xếp ghế ngồi trên sân trường phù hợp với tình hình của từng trường.
- GV nhắc nhở HS tuân thủ nề nếp khi tham gia hoạt động tập thể.
- GV mời một số HS chia sẻ ý nghĩa của sản phẩm đó.
- GV tập trung HS vào lớp của mình để phổ biến về nội quy...
	- Đại diện các lớp trưng bày các sản phẩm tuyên truyền bảo tồn thiên nhiên dưới cờ.
- Đại diện các lớp chia sẻ về sản phẩm tuyên truyền và ý nghĩa của sản phẩm đó.
- Nhận xét, bổ sung


_________________________________________ 
Tiết 2: Toán
THU THẬP, PHÂN LOẠI, SẮP XẾP CÁC SỐ LIỆU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Thực hiện được việc thu thập, phân loại, so sánh và sắp xếp các số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước. 
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học, năng lực quan sát, mô hình hóa toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	Cho học sinh quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi.
SỐ LẦN ĐẠT ĐIỂM TỐT THÁNG 11/2024






- Tháng 11/2024 có bao nhiêu bạn đạt điểm tốt, đó là những bạn nào?
- Bạn nào có số lần đạt điểm tốt nhiều nhất?
- Bạn nào có số lần đạt điểm tốt ít nhất?
- Nhận xét, tuyên dương học sinh.
- Giới thiệu vào bài.
	- Học sinh tham gia trò chơi.








- Có 4 bạn (An, Mai, Nam, Việt)

- Bạn Việt.
- Bạn Nam.
- Học sinh lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Thực được việc thu thập, phân loại, so sánh và sắp xếp các số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động khám phá:
GV yêu cầu học sinh quan sát tranh, đọc thông tin trong sgk và trả lời câu hỏi:
+ Dựa vào cân nặng người ta chia thanh long thành mấy loại? Đó là những loại nào?

+ Rô bốt cân và phân loại được bao nhiêu quả thanh long mỗi loại?

- GV nhận xét, kết luận: Dựa vào cân nặng người ta chia thanh long thành 3 loại. Đó là: S, M và L. Có 27 quả thanh long cỡ S, 43 quả thanh long cỡ M và 36 quả thanh long cỡ L.
+ Các em còn biết trong những trường hợp nào mà chúng ta cần thu thập, phân loại, sắp xếp số liệu không?
- GV nhận xét, kết luận: Quá trình đăng kí áo đồng phục của các em chính là quá trình thu thập, phân loại, sắp xếp các số liệu vào bảng số liệu. Ví dụ: bao nhiêu bạn đăng kí áo cỡ số 5, bao nhiêu bạn đăng kí áo cỡ số 4, bao nhiêu bạn đăng kí áo cỡ số 6,..
	
- HS quan sát tranh, đọc thông tin trong sgk.
+ Dựa vào cân nặng người ta chia thanh long thành 3 loại. Đó là: S, M và L
+ Có 27 quả thanh long cỡ S, 43 quả thanh long cỡ M và 36 quả thanh long cỡ L.
- Học sinh lắng nghe.



+ Khi đăng kí cỡ áo đồng phục dựa trên chiều cao và cân nặng...

- Học sinh lắng nghe.






	2. Hoạt động
- Mục tiêu: 
+ Thực hiện được việc thu thập, phân loại, so sánh và sắp xếp các số liệu thống kê theo các tiêu chí cho trước.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
+ Dãy số liệu cung cấp thông tin gì?

+ Dãy số liệu cho biết thành tích nhảy xa của mấy học viên?
- GV mời HS làm việc nhóm 4 





- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
Bài 2.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
+ Dãy số liệu cung cấp thông tin gì?

- Có mấy mức độ hài lòng được đánh giá?
- GV mời HS làm cá nhân vào vở.










- GV thu vở, nhận xét một số bài
- Gọi HS nêu kết quả bài làm của mình
- Yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- 1 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
+ Dãy số liệu cho biết thành tích nhảy xa của một số học viên trong lớp.
+ 10 học viên

- HS thảo luận nhóm 4
a) 
	Thành tích
	3 m trở lên
	2,7 m đến dưới 3 m
	2,4 m đến dưới 2,7 m
	Dưới 2,4 m

	Số học viên
	3
	2
	2
	3


b) Có 3 bạn phải nhảy lại lần 2.
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi.
+ Dãy số liệu cung cấp  thông tin mức độ hài lòng của các bạn nữ với chuyến đi cắm trại.
+ Có 5 mực độ hài lòng.

- HS làm cá nhân vào vở.
a)
	Số điểm
	1
	2
	3
	4
	5

	Số bạn
	0
	0
	5
	7
	5


b) 
+ Có 5 bạn cảm thấy rất hài lòng với chuyến đi.
+ Số điểm 4 xuất hiện nhiều nhất.
+ Không có bạn nào cảm thấy hoàn toàn không hài lòng với chuyến đi vì không có bạn nào để điểm số là 1.
- HS nêu kết quả bài làm. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
- Cách tiến hành:

	Bài tập (Luyện tập)
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
+ Có mấy cỡ giày?
+ Từng cỡ giày có độ dài bàn chân là bao nhiêu?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi




- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
- GV nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà.
	
- 1 HS đọc yêu cầu.
+ Có 5 cỡ giày là: 32; 33; 34; 35; 36
+ Cỡ 32 dài 20 cm; cỡ 33 dài 20,5 cm; cỡ 34 dài 21 cm; cỡ 35 dài 21,5 cm; cỡ 36 dài 22 cm.
- HS thảo luận nhóm đôi
	Cỡ giầy
	32
	33
	34
	35
	36

	Số lượng (đôi)
	2
	0
	3
	2
	1


- Các nhóm báo cáo kết quả. 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)
- HS lắng nghe


_____________________________________
Tiết 3: Tiếng Việt
ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRẦN ĐẠI NGHĨA 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ văn bản Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa. Biết ngắt, nghỉ hơi sau dấu câu và nhấn vào những từ ngữ chứa thông tin quan trọng.
Đọc hiểu: Nhận biết được các thông tin, sự kiện chính trong cuộc đời của Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa. Hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa là một tấm gương lớn về lòng yêu nước và tinh thần lao động vì đất nước. Các thế hệ sau này cần ghi nhớ công lao của những người đi trước và phấn đấu phát huy truyền thống lòng tốt đẹp của ông cha.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước tích cực lao động, yêu những người lao động.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt động tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	1. Khởi động
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm:
+ Kể tên một số người có đóng góp lớn lao trong lao động và chiến đấu bảo vệ tổ quốc
( gợi ý: nhớ lại các nhận vật đã được học từ lớp 1-5 hoặc qua sách báo, ti vi,…)
- Mời đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận




+ Là người học sinh là những mầm non tương lai của đất nước em cần làm gì để phát huy những truyền thống đó.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhắc HS và dẫn dắt vào bài mới: Đất nước ta có rất nhiều người có đóng góp lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Một trong những người đó là Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa. Bài đọc Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa sẽ cung cấp cho chúng ta một bức tranh ngắn gọn nhưng rõ nét về cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa, người đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và nền khoa học trẻ của đất nước. Cô và các em sẽ cùng tiểm thêm về người anh hùng lao dồng này qua bài học hôm nay.
	
- HS lắng nghe bài hát.


-Đại diện nhóm trình bày về những người có đóng góp lớn trong lao động như: Giáo sư, bác sĩ Tôn Thất Tùng; thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký ;...
hoặc những người có đóng góp trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc như: Phạm Ngũ Lão, Võ Nguyên Giáp, ... 
+ Chúng em hứa sẽ chăm ngoan học tập tốt để góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp


- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ văn bản Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa. Biết ngắt, nghỉ hơi sau dấu câu và nhấn vào những từ ngữ chứa thông tin quan trọng.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Luyện đọc.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc rõ ràng, diễn cảm phù hợp với tâm trạng nhân vật, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm, những tình tiết bất ngờ, từ ngữ thể hiện tâm trạng, cảm xúc nhân vật. 
- GV HD đọc: Đọc diễn cảm cả bài, Cần biết nhấn giọng ở những tình tiết bất ngờ, từ ngữ thể hiện tâm trạng, cảm xúc nhân vật.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến kĩ thuật chế tạo vũ khí.
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến nền khoa học trẻ tuổi của nước nhà.
+ Đoạn 3: Phần còn lại.
- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: thiêng liêng, ba- dô- ca, súng không giật,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Sau khi học xong bậc trung học ở Sài Gòn,/ năm 1935,/ ông được cấp học bổng/ sang Pháp học đại học.
- GV HD đọc đúng ngữ điệu: đọc thay đổi ngữ điệu khi đọc lời nói trực tiếp các nhân vật, đọc đúng ngữ điệu thể hiện tâm trạng của nhân vật
- GV mời 3 HS đọc nối tiếp đoạn.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- Hs lắng nghe GV đọc.



- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát và đánh dấu các đoạn.





- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu.


- HS lắng nghe cách đọc đúng ngữ điệu.
- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được các thông tin, sự kiện chính trong cuộc đời của Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa.
+  Hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa là một tấm gương lớn về lòng yêu nước và tinh thần lao động vì đất nước. Các thế hệ sau này cần ghi nhớ công lao của những người đi trước và phấn đấu phát huy truyền thống lòng tốt đẹp của ông cha.
- Cách tiến hành:

	3.1. Giải nghĩa từ.
- GV yêu cầu HS đọc thầm bài 1 lượt, tìm trong bài những từ ngữ nào khó hiểu thì đưa ra để GV hỗ trợ. 
- Ngoài ra GV đưa ra một số từ ngữ giải nghĩa từ cho HS, kết hợp hình ảnh mình hoạ (nếu có)
+ Anh hùng Lao động: danh hiệu Nhà nước phong tặng cho đơn vị hoặc cá nhân có thành tích đặc biệt trong lao động.
+ Sự nghiệp: công việc lớn, có ích lợi chung cho xã hội.
+ Huân chương: vật làm bằng kim loại có cuống để đeo trước ngực, dùng làm dấu hiệu đặc biệt do nhà nước đặt ra để tặng thưởng những người có công lao,
thành tích xuất sắc.
	
- HS đọc thầm cá nhân, tìm các từ ngữ khó hiểu để cùng với GV giải nghĩa từ.

- HS nghe giải nghĩa từ

	3.2. Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Dựa vào đoạn mở đầu của bài học, em hãy giới thiệu về anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa:
[image: ]




+ Câu 2: Việc ông Phạm Quang Lễ quyết định về nước vào năm1946 nói lên điều gì?







+ Câu 3: Giáo sư Trần Đại Nghĩa đã có những đóng góp gì  cho đất nước?







+ Câu 4: nhà nước đã đánh giá công lao của Giáo sư Trần Đại Nghĩa như thế nào?








+ Câu 5:  Nêu chủ đề của bài học.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS tự tìm và nêu nội dung bài bài học.
- GV nhận xét và chốt: 
Ca ngợi Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa là một tấm gương lớn về lòng yêu nước và tinh thần lao động vì đất nước. Các thế hệ sau này cần ghi nhớ công lao của những người đi trước và phấn đấu phát huy truyền thống lòng tốt đẹp của ông cha.
	
- HS đọc câu hỏi, suy nghĩ trả lời lần lượt các câu hỏi:




+ Đáp án:
- Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa tên khai sinh là Phạm Quang Lễ.
- Quê quán: Vĩnh Long.
- Các ngành học: kĩ sư cầu cống, kĩ sư điện, kĩ sư hàng không.
- Ngoài ra, ông còn nghiên cứu kĩ thuật chế tạo vũ khí.
+ Năm 1946, ông Phạm Quang Lễ đã rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở nước ngoài để theo Bác Hồ về nước. Việc làm này của ông đã nói lên lòng yêu nước và mong muốn được cống hiến công sức cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước của ông.
+ Ông đã cùng đồng nghiệp nghiên cứu và chế tạo thành công những loại vũ khí có sức công phá lớn như súng ba-dô-ca, súng không giật và bom bay để tiêu diệt xe tăng và lô cốt của giặc. Ngoài ra, ông còn có công lớn trong việc xây dựng nền khoa
học trẻ tuổi của nước nhà.

+ Nhà nước đã đánh giá cao những cống hiến của Giáo sư Trần Đại Nghĩa. Năm 1948, ông được phong quân hàm Thiếu tướng. Năm 1952, ông được tuyên dương Anh hùng Lao động. Ngoài ra, ông còn được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý.
+ Bài đọc ca ngợi những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ tuổi của đất nước của Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa.


- 2-3 HS tự rút ra nội dung bài học
- 3-4 HS nhắc lại nội dung bài học.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân và nêu cảm xúc của mình sau khi học xong bài “Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa”








- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS suy nghĩ cá nhân và đưa ra những cảm xúc của mình.
- VD:
+ Học xong bài Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa giúp em hiểu thêm về lòng yêu nước và tinh thần lao động vì đất của cha ông ta
+ Giúp các thê sheej sau nầy cần ghi nhớ công lao của những người đi trước và phấn đấu phát huy truyền thống tốt đẹp của ôn cha ta
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


____________________________________
Tiết 4: Tiếng Việt
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ CÂU GHÉP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố được một số kiến thức cơ bản về câu ghép (ranh giới giữa các vế trong câu ghép; các cách nối các vế câu ghép: nối trực tiếp, nối bằng kết từ, nối bằng cặp từ hô ứng ... ).
- Biết trân trọng, ghi nhớ công lao và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu danh từ, động từ, tính từ, ứng dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV đưa câu hỏi cùng cố lại bài :
+ Thế nào là câu ghép?






+ Xác định vế câu trong câu sau:
Mùa xuân đã về, cây cối ra hoa kết trái và chim chóc hót vang trên những cành cây to.




- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	+ HS suy nghĩ trả lời:
+ Câu ghép là câu do được ghép lại từ nhiều vế (từ hai vế trở lên), mỗi một vế câu sẽ có đủ cấu trúc của câu tức là có một cụm chủ ngữ – vị ngữ, câu ghép thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa các ý với nhau
+ Mùa xuân/ đã về,// cây cối /ra hoa kết trái và chim chóc hót vang trên những cành cây to.
Chủ ngữ 1: mùa xuân
Vị ngữ 1: đã về
Chủ ngữ 2: cây cối
Vị ngữ 2: ra hoa kết trái và chim chóc hót vang trên những cành cây
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Củng cố được một số kiến thức cơ bản về câu ghép (ranh giới giữa các vế trong câu ghép; các cách nối các vế câu ghép: nối trực tiếp, nối bằng kết từ, nối bằng cặp từ hô ứng ... ).
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Tìm câu ghép trong mỗi đoạn văn đưới đây: 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
- GV mời cả lớp làm việc nhóm 2
a. (1) Bắc Giang để lại cho tôi ấn tượng về cảnh sắc miền trung du đầy
thú vị. (2) Những ngọn đồi thoai thoải, ngọn nọ gối lên ngọn kia. (3) Con
đường mòn son đỏ quanh co, ẩn hiện trên triền đồi. (4) Những cây khế rừng
lúc lỉu chùm quả chát chát chua chua, những cây mâm xôi chi chít quả đỏ chót, ngọt lịm.
        (Theo Trần Hoài Dương)
b. (1) Trên đảo, mỗi ngày trẻ em đều nô nức tới trường. (2) Vùng đảo thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió có bao nhiêu điều đặc biệt thì các em cũng có bấy nhiêu trải nghiệm thú vị. (3) Sau những giờ học ở trường, các em cùng thầy giáo đi bơi, đi câu cá, ... (4) Hễ trò gặp bài toán nào khó thì chúng lập tức chạy ngay qua nhà thầy. (5) Chúng thường được thầy giảng giải cho rất kĩ lưỡng. (6) Mỗi trường học trên đảo chỉ có hai thầy giáo và các thầy kiêm quản từ lớp Một đến lớp Năm.
          (Bùi Tiểu Quyên)
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
Bài 2. Xếp các câu ghép tìm được ở bài tập 1 vào nhóm thích hợp
- GV chiếu kết quả bài tập 1 lên bẳng yêu cầu HS đọc những câu ghép trong 2 đoạn văn của bài tập 1 sau đó  xếp chúng vào 1 1 trong 3 nhóm sau:
[image: ]
- Mời đại diện nhóm trình bày  kết quả




















- GV mời các nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét, chốt đáp án.
Bài 3. Đặt 1-2 câu ghép nêu ý kiến của em về việc giữ gìn lớp học sạch, đẹp. Xác định các vế trong câu ghép em vừa đặt.
- YC học sinh làm việc cá nhân đặt câu  ghép  và xác định vế câu ghép.
- Gọi HS đặt câu, xác định câu vừa đặt





- Gọi HS nhận xét
- GV nhận xét tuyên dương.
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Cả lớp làm việc nhóm 2, xác định nội dung yêu cầu.
Đáp án:
a. (2) Những ngọn đồi thoai thoải,/ ngọn nọ gối lên ngọn kia. (4) Những cây khế rừng
lúc lỉu chùm quả chát chát chua chua,/ những cây mâm xôi chi chít quả đỏ chót,
ngọt lịm.

b. (2) Vùng đảo thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió có bao nhiêu điều đặc biệt/ thì các
em cũng có bấy nhiêu trải nghiệm thú vị. (4) Hễ trò gặp bài toán nào khó/ thì chúng lập tức chạy ngay qua nhà thầy. (6) Mỗi trường học trên đảo chỉ có hai thầy giáo/ và các thầy kiêm quản từ lớp Một đến lớp Năm.





- Các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.



- HS thực hiện theo nhóm vào phiếu lớn





- Đại diện nhóm trình bày kết quả
	Các vế câu ghép
được nối trực tiếp
với nhau
	- Những ngọn đồi thoai thoải,/ ngọn nọ gối lên ngọn kia.
- Những cây khế rừng lúc lỉu chùm quả chát chát chua chua,/ những cây mâm xôi chi chít quả đỏ chót, ngọt lịm.

	Các về câu ghép
được nối với nhau
bằng kết từ
	- Hễ trò gặp bài toán nào khó/ thì chúng lập tức chạy ngay qua nhà thây.
- Mỗi trường học trên đảo chỉ có hai thầy giáo/ và các thầy kiêm quản từ lớp Một đến lớp Năm.

	Các vế câu ghép
được nối với nhau
băng cặp từ hô ứng
	Vùng đảo thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió có bao nhiêu điều đặc biệt/ thì các em cũng có bấy nhiêu trải nghiệm thú vị.


- HS nhận xét
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- HS thực hiện cá nhân đặt câu và xác định vế câu vừa đặt
 + Nếu bạn vô tình làm rơi một tờ giấy nháp xuống sàn lớp học/ thì bạn hãy nhớ nhặt
nó lên ngay// vì lớp học là của chung tất cả chúng ta.
+ Ai/ cũng thích được học tập trong một không gian sạch và đẹp// vì thế chúng ta/ hãy cùng nhau giữ gìn lớp học.
- HS nhận xét

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
+ GV chuẩn bị một số câu trong đó có câu đơn câu và  câu ghép.
+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)
+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau tìm những câu ghép. Đội nào tìm đúng,  nhanh hơn sẽ thắng cuộc.
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.





- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


__________________________________________ 
Chiều 
Tiết 5: Khoa học
PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI (Tiết 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Năng lực đặc thù:
- Đưa ra được yêu cầu giúp đỡ khi bản thân hoặc bạn bè có nguy cơ bị xâm hại.
2. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tích cực, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ nêu được các bước khi đưa ra yêu cầu cần giúp đỡ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được cách ứng xử trong một số tình huống để đảm bảo quyền được an toàn , tránh bị xâm hại.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để mở rộng hiểu biết vận dụng những kiến thức đã học để đảm bảo an toàn tránh bị xâm hại cho bản thân và những người xung quanh. 
- Phẩm chất, trách nhiệm:  Biết bảo vệ bản thân trước nguy cơ dễ bị xâm hại.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn đễ thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Bí mật và bật mí cách chơi theo đội, đội đầu tiên sẽ chọn một ô số .Giáo viên nêu thông tin liên quan đến tình huống trong sách giáo khoa từ hình 9 đến hình 12 chứa trong ô số học sinh cần viết lên bảng một trong 2 cụm từ bí mật hoặc bật mí phù hợp với tình huống. Câu trả lời đúng, hình ảnh tình huống hiện ra trả lời sai mất lượt và câu trả lời thuộc về khán giả.
- Các em đã biết được trong những tình huống không an toàn, các em có thể chia sẻ với những người tin cậy vậy khi chúng ta gặp người cần chia sẻ thì cách chúng ta đưa ra yêu cầu giúp đỡ như thế nào là phù hợp? Các em sẽ tìm hiểu trong tiết học hôm nay.
	- Hs chơi theo đội chọn ô số trả lời câu hỏi bằng cách viết lên bảng một trong 2 cụm từ (bí mật - bật mí) phù hợp với tình huống.
 - Đáp án:
+ Hình 9 : Bí mật
+ Hình 10,11,12: Bật mí

-HS cả lớp đánh giá có thể đưa ra đáp án khi đội chơi trả lời sai.
 - Học sinh lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: Nêu được các bước đưa ra yêu cầu giúp đỡ khi gặp tình huống không an toàn hoặc nguy cơ bị xâm hại.
- Xác định được nguy cơ và đề xuất cách ứng phó.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động khám phá : Các bước đưa ra yêu cầu giúp đỡ khi gặp tình huống không an toàn hoặc nguy cơ bị xâm hại.
- GV Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm, quan sát kỹ diễn biến câu chuyện ở các hình số 13 và trả lời câu hỏi:
[image: ]
+Bạn gái đang gặp phải tình huống gì? Tình huống đó có thể dẫn đến nguy cơ gì?





+ Bạn gái đã làm như thế nào để giữ an toàn cho bản thân?
- Giáo viên nhận xét và bổ sung chốt đưa ra 4 bước chính khi yêu cầu giúp đỡ:
1. chia sẻ lo lắng với người tin cậy. 
2. Kể lại tình huống và trả lời câu hỏi để cung cấp thêm thông tin, làm rõ tình huống. 
3. Lắng nghe và trao đổi với người tin cậy về những việc cần làm để giữ an toàn cho bản thân.
 4. kết thúc cuộc nói chuyện khi bản thân không còn lo lắng bất cứ điều gì.
 - Bạn gái có thể nhờ sự giúp đở ở của những người nào khác nữa?


	



- Hs thảo luận theo nhóm

- Đại diện nhóm trình bày:








+ Bạn gái đang lo lắng vì có một anh muốn làm quen nhưng lại không cho nói với người khác. Điều này cần thận trọng vì…
+Bạn gái có thể bị lạm dụng( xâm hại tinh thần thể xác) hoặc bị bắt cóc, nguy hại đến tính mạng.
+ Để giữ an toàn cho bản thân, bạn gái đã gặp cô giáo nhờ câu giúp đở và thực hiện chia sẻ. Lo lắng với cô kể lại tình huống trả lời câu hỏi của cô lắng nghe và trao đổi với cô về những việc cần làm để giữ an toàn cho bản thân, hết lo lắng và cảm ơn cô.



- Học sinh có thể nêu một số người đáng tin cậy: Như là bố mẹ, anh chị em ruột hoặc người thân thiết trong gia đình, cô tổng phụ trách , thầy cô hiệu trưởng….

	3. Hoạt động luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Xác định được nguy cơ và đề xuất cách ứng phó trước những tình huống có thể dẫn đến bị xâm hại.
+ Rèn kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ.
- Cách tiến hành:

	- Yêu cầu hs làm việc nhóm quan sát kỹ diễn biến câu chuyện ở các 14,15 và thảo các câu hỏi:
[image: ]
+ Cho biết các bạn có thể gặp phải nguy cơ nào? Nếu em là bạn trong tình huống đó em sẽ làm gì?














- Nhận xét, tuyên dương, bổ sung nếu cần.
- GV yêu cầu:
+Mỗi học sinh lựa chọn một tình huống và tạo thành nhóm cùng tình huống 
+Mỗi nhóm thảo luận và đóng vai đưa ra yêu cầu giúp đỡ.
- GV tổ chức cho một số nhóm đóng vai các nhóm khác nhận xét bổ sung  thể hiện cách ứng phó khác
- GV nhận xét bổ sung nếu cần. Hướng dẫn học sinh vận dụng những kỹ năng đã học để đưa ra yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết.
	- Hs hoạt động nhóm











- Đại diện nhóm trình bày
+ Hình 14: Khi theo người lạ vào nhà mà chưa thông báo với người đáng tin cậy thì có thể gặp nguy cơ bị bắt cóc. Bị xâm hại về tinh thần và thân thể…Trong tình huống đó em sẽ không đi cùng hoặc xin phép bố mẹ rồi mới đi…
+ Hình 15: Bạn nam khi nhận quà từ người lạ nhưng người lạ lại bắt ôm chúa ấy, bạn có thể bị xâm phạm về mặt tinh thần và tình dục…Em sẽ từ chối yêu cầu ôm chú, gửi lại quà …
Bạn gái được cho váy đẹp nhưng lại yêu cầu giữ bí mật . Rất có thể đấy chỉ là món quà để dụ dỗ bạn nhỏ để dẫn đến xâm phạm về tinh thần và thân thể. Em sẽ chia sẻ câu chuyện với mẹ mẹ sẽ giúp em hết lo lắng…


- HS hoạt động nhóm

- Các nhóm đóng vai trước lớp
- Nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn nêu được các bước tìm kiếm sự giúp đỡ khi có nguy cơ bị xâm hại.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS chia sẻ một số tình huống có thể bị xâm hại . Nêu các bước tìm sự giúp đỡ khi có nguy cơ bị xâm hại.







- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh tham gia chia sẻ các bước tìm sự giúp đỡ khi có nguy cơ bị xâm hại.
1. chia sẻ lo lắng với người tin cậy. 
2. Kể lại tình huống và trả lời câu hỏi để cung cấp thêm thông tin, làm rõ tình huống. 
3. Lắng nghe và trao đổi với người tin cậy về những việc cần làm để giữ an toàn cho bản thân.
 4. kết thúc cuộc nói chuyện khi bản thân không còn lo lắng bất cứ điều gì.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


__________________________________ 
Tiết 7: Giáo dục thể chất
ĐỘNG TÁC CHUYỀN, BẮT BÓNG BẰNG HAI TAY TRÊN CAO (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
- Học động tác chuyền bóng bằng hai tay trên cao. Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh”. Hs biết cách thức thực hiện động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2. Về năng lực chung:
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác chuyền bóng bằng hai tay trên cao trong sách giáo khoa. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác liên quan đến bai học; trang phục thể thao; còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Chuyền bóng qua đầu và qua 2 chân”
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1’- 2’


	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  
- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.


- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động.

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.
[image: ]

	II. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Động tác chuyền bóng bằng hai tay trên cao:
[image: ]
	5’–7’

	

- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô nhịp và thực hiện động tác mẫu, hướng dẫn Hs thực hiện đt.
- Gv quan sát, uốn nắn và sửa sai cho Hs.
	

- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.
- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *


	III. Hoạt động luyện tập:
* Tập động tác chuyền bóng bằng hai tay trên cao:
- Tập luyện cá nhân










- Tập luyện theo cặp








- Tập luyện theo tổ nhóm











- Thi đua giữa các tổ





2.Trò chơi: “Chuyền bắt bóng nhanh”:
[image: ]
	10-15’




3 lần










3 lần








3 lần












1lần





1’–3’ 






	




- GV tổ chức cho HS luyện tập
- GV quan sát, nhận xét,  sửa sai cho HS.






- GV tổ chức cho HS luyện tập cặp đôi
- GV sửa sai






- GV tổ chức cho HS luyện tập theo tổ nhóm
- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai







- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.




- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.
	




- HS tập theo hướng dẫn của giáo viên:
[image: ] 
- Hs tiến hành tập luyện cặp đôi theo sự hướng dẫn của Gv:
[image: ]
- Hs tiến hành tập luyện theo tổ nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp:
[image: ] 
- Tổ trưởng điều khiển lớp tập luyện
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


         


- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.

	IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	4’- 6’
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


________________________________________________________________ 
Thứ Ba ngày 7 tháng 4 năm 2026
Sáng
Tiết 2: Tiếng Việt 
Viết: VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU Ý KIẾN TÁN  THÀNH MỘT SỐ SỰ VIỆC,   HIỆN TƯỢNG (Bài viết số 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Củng cố, nâng cao kĩ thuật viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc, hiện tượng.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng viết daonj văn nêu ý  kiến tán thành một sự việc, hiện tượng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết trân trọng nét riêng của mọi người trong cuộc sống.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV nhận  xét những ưu điểm hạn chế ở bài viết số 1 để học sinh phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế ở bài viết số 2
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Củng cố, nâng cao kĩ thuật viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành một sự việc, hiện tượng.
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Viết
- GV HD học sinh chọn 1 trong 2 đề để viết
Chọn 1 trong 2 đề dưới đây:
Đề 1: Viết đoạn văn nêu ý kiến tán thành hoạt động ủng hộ, giúp đỡ các bạn học sinh vùng thiên tai.
Đề 2: Viết đoan văn nêu ý kiến tán thành phong trào trồng và bảo vệ cây xanh.
- GV yêu  cầu HS chọn 1 trong 2 đề trên để viết đoạn văn
- GV hướng dẫn, lưu ý cho hs khi viết đoạn văn
+ Phần mở đầu: Cần giới thiệu được sự việc, hiện tượng và nêu được ý kiến tán thành
của bản thân đối với sự việc đó.
+ Phần triển khai: Trình bày những lí do khiến em tán thành; những dẫn chứng được
sử dụng để làm sáng tỏ cho lí do.
+ Phần kết thúc: Khẳng định lại ý kiến tán thành.
- HS viết đoạn văn theo yêu cầu của đề bài.
- GV quan sát HS làm bài để có hỗ trợ kịp thời. Chẳng hạn:
+ Hỗ trợ những em hạn chế về kĩ năng viết (kĩ năng tìm ý, kĩ năng dùng từ, viết câu, ...).
+ Hỗ trợ, khích lệ HS tìm được lí do xác đáng, dẫn chứng điển hình.
	
-  HS đọc 2 đề  bài. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.





- HS viết bài cá nhân

- HS lắng nghe hướng dẫn,  lưu  ý khi  viết đoạn văn








- HS viết bài


- GV quan sát hỗ trợ

- Học sinh hoàn thiện đoạn văn


	Bài 2: Tự nhận xét bài làm của em theo yêu cầu dưới đây:
- GV gọi HS đọc đoạn văn đã viết
- Nhận xét đoạn văn theo một số nội dung:
+ Đoạn văn có sử dụng được từ ngữ thể hiện rõ ý kiến tán thành không?
+ Lí do tán thành có sức thuyết phục không?
+ Dẫn chứng có phù hợp với lí do không?
- Gọi HS nhận xét, soát lỗi.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2. Cả lớp lắng nghe.





- HS đọc đoạn văn đã viết
- HS khác lắng nghe, theo dõi để nhận xét

	Bài 3 + 4: Viết lại những câu văn mà em muốn chỉnh sửa cho hay hơn. Đổi  bài cho bạn để học cách học tập hay hơn.
- GV tổ chức cho học sinh viết lại những câu chua hay, chưa phù hợp trong đoạn văn hs đã viết.
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân.
- Mời HS đọc lại đoạn văn, câu văn đã viết lại. 
- GV tổ chức cho HS đổi chéo bài với bạn thảo luận theo những câu hỏi gợi ý sau:
+ Nêu nhận xét của em về cách viết phần mở đầu. Cách viết như vậy có tác dụng gì?
+ Nêu nhận xét của em về cách viết phần triển khai.
- HS thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi gợi ý của GV
- Mời đại diện một số HS phát biểu trước lớp. 
- Gọi HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV mời HS đọc nội dung ghi nhớ:
Viết đoạn văn nêu ý kiến tán  thành một số sự việc, hiện tượng 
Bài văn có 3 phần:
+ Phần mở đầu: Cần giới thiệu được sự việc, hiện tượng và nêu được ý kiến tán thành
của bản thân đối với sự việc đó.
+ Phần triển khai: Trình bày những lí do khiến em tán thành; những dẫn chứng được
sử dụng để làm sáng tỏ cho lí do.
+ Phần kết thúc: Khẳng định lại ý kiến tán thành.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3. Cả lớp lắng nghe.
- HS viết lại các câu sử dụng từ ngữ chưa phù hợp. 

- HS viết bài cá nhân.









- HS thực hiện theo nhóm đôi thảo luận nhận  xét  bài của bạn.
 - HS phát biểu
- HS nhận xét

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu học sinh nêu lại cách viết đoạn văn nêu ý kiến tán  thành một số sự việc,   hiện tượng:
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS nhắc lại


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


___________________________________ 
Tiết 3: Toán
Bài 64: BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn. 
- Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ hình quạt tròn.
- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ hình quạt tròn. 
- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến số liệu thu được từ biểu đồ hình quạt tròn.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng việc đọc các số liệu trong biểu đồ hình quạt tròn để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở lớp dưới.
- Cách tiến hành:

	- GV hỏi:
 + Ở lớp dưới các em đã được học những dạng biểu đồ nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới.
	

+ Biểu đồ tranh, biểu đồ hình cột.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn. 
+ Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ hình quạt tròn. 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động khám phá.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và nêu tình huống có trong tranh.



- GV giới thiệu nội dung trên bảng tin chính là biểu đồ hình quạt tròn và hỏi:
+ Có những khối lớp nào tham gia hội khỏe phù đổng?
+ Có bao nhiêu phần trăm số học sinh lớp 3 tham gia hội khỏe phù đổng?
+ Có bao nhiêu phần trăm số học sinh lớp 4 tham gia hội khỏe phù đổng?
+ Có bao nhiêu phần trăm số học sinh lớp 5 tham gia hội khỏe phù đổng?
+ Khối lớp nào có tỉ lệ phần trăm lớn nhất?
+ Khối lớp nào có tỉ lệ phần trăm ít nhất?
- Biết trường có tất cả 100 HS tham gia hội khỏe phù đổng thì lớp 3 có bao nhiêu HS tham gia?
+ Khối lớp 4 có bao nhiêu học sinh tham gia?
+ Khối lớp 5 có bao nhiêu học sinh tham gia?
+ Khối lớp nào có nhiều HS tham gia nhất? Khối lớp nào có ít HS tham gia nhất.
- GV nhận xét tuyên dương và kết luận: Dựa vào số phần trăm và tổng số HS tham gia hội khỏe phù đổng ta tính được số HS tham gia của từng khối lớp.
	
- HS nêu tình huống: Nam và rô bốt đang quan sát trên bảng tin của trường. Bạn Nam thắc mắc là đây cũng là biểu đồ phải không, bạn rô bốt giải thích đây là biểu đồ hình quạt tròn vì từng phần của biểu đồ giống hình cái quạt.
- Lắng nghe

+ Có khối lớp 3; 4; 5 tham gia hội khỏe phù đổng.
+ 45%

+ 23%

+ 32%

+ Khối lớp 3

+ Khối lớp 4


- Có 45 HS lớp 3 tham gia vì 45% = 

+ Khối lớp 4 có 23 học sinh tham gia.


+ Khối lớp 5 có 32 HS tham gia

+ Khối lớp 3 có nhiều HS tham gia nhất, khối lớp 4 có ít HS tham gia nhất.

- HS lắng nghe

	3. Hoạt động:
- Mục tiêu:
+ Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn. 
+ Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ hình quạt tròn.
+ Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ hình quạt tròn. 
+ Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến số liệu thu được từ biểu đồ hình quạt tròn.
- Cách tiến hành:

	Bài 1.
- GV gọi HS đọc yêu cầu.
- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở



- GV thu vở, nhận xét một số bài
- Gọi HS nêu kết quả bài làm của mình
- Yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 2.
- GV gọi HS đọc yêu cầu.
- GV yêu cầu HS quan sát biểu đồ cùng ghi chú  và yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi

- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
Bài 3.
- GV gọi HS đọc yêu cầu.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4

- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)
	
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.
- HS làm cá nhân vào vở
+ a) Có 30% số học sinh thích leo núi.
+ b) Hoạt động thăm trang trại được nhiều HS yêu thích nhất là 45%.

- HS nêu kết quả bài làm. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.
- HS quan sát và thảo luận nhóm đôi
+ Số học sinh mang kính lúp là 65%
+ Số học sinh mang đèn pin là 10%
+ Số học sinh mang thuốc xịt côn trùng là 25%
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.
- HS thảo luận nhóm 4
+ Biểu đồ B thể hiện số liệu trong bảng
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Đúng hay sai”.
[image: ]+ GV nêu bài toán: Trong vườn trồng bốn loại cây ăn quả, biểu đồ hình quạt cho biết tỉ số phần trăm của 4 loại cây đó. Đọc số liệu trong biểu đồ và trả lời câu hỏi:
+ Câu 1: Cây cam chiếm 20% số cây trong vườn đúng hay sai?
+ Câu 2: Cây bưởi chiếm 25% số cây trong vườn đúng hay sai?
+ Cây cam và cây nhãn chiếm 60 % số cây trong vườn.
- Tổng kết trò chơi, khen HS tham gia chơi.
- GV nhận xét, dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe trò chơi và tham gia chơi




+ Câu 1: Sai


+ Câu 2: Đúng

+ Câu 3: Đúng

- HS lắng nghe
- HS lắng nghe


_____________________________________________
Chiều
Tiết 5: Khoa học
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Tóm tắt được những nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ.
- Vận dụng được kiến thức đã học đưa ra cách ứng xử trong tình huống
2. Năng lực chung.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nhận xét việc thực hiện được một số việc làm để phòng bệnh liên quan đến dinh dưỡng, sử dụng thực phẩm an toàn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để mở rộng hiểu biết vận dụng những kiến thức đã học về vận dụng kiến thức đã học và đưa ra cách xử lý tình huống.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS quan sát video
https://youtu.be/1EowSUFPoNo?si=HRs6D0r8OKisoIZT
+ GV cho HS đặt câu hỏi về video vừa xem
? Video các bạn vừa xem nói điều gì?
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới:
Ở chủ đề Con người và sức khỏe các con đã được học những kiến thức
	- Cả lớp quan sát tranh.


- HS trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Tóm tắt được những nội dung chính đã học dưới dạng sơ đồ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Chia sẻ với bạn một số nội dung theo gợi ý trong sơ đồ hình 1
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4 và chia sẻ nội dung của bài theo sơ đồ: 
- GV mời đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. 
[image: ]

- Các nhóm nhận xét chia sẻ 
- GV nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 2: Lựa chọn thông tin trong 6 ô cho phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển của con người ở hình 2
- GV cho HS quan sát tranh và nêu nội dung tranh
[image: ]
- Gv cho HS chơi trò chơi “ Điền thông tin”
- GV hướng dẫn và nêu cách chơi: Quản trò lên nêu bức tranh và mời 1 bạn nêu thông tin đúng với tranh, thời gian suy nghĩ là 10 giây. Nếu bạn trả lời sai nhường quyền hco bạn khác. Bạn trả lời đúng sẽ có phần thưởng.
- GV cho HS chơi 
- GV chốt đáp án đúng, nhận xét nội dung
	

- HS thảo luận và chia sẻ nội dung của bài theo sơ đồ.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
+ Sự hình thành cơ thể người: Ý nghĩa sự sinh sản; Cơ thể người được hình thành từ …..
+ Các giai đoạn phát triển chính của con người: tuổi ấu thơ (từ lúc mới sinh đến 9 tuổi), tuổi vị thành niên (từ 10 đến 19 tuổi), tuổi trưởng thành (từ 20 đến 60 tuổi) và tuổi già (trên 60 tuổi).
+ Nam và nữ: Đặc điểm sinh học, đặc điểm xã hội; Thể hiện được thái độ và thực hiện tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới.
+ Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì” Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần; Sự cần thiết phải giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt là ở tuổi dậy thì.
+ Phòng tránh bị xâm hại: Cảm giác an toàn và quyền được an toàn; Những nguy cơ dẫn đến bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh, ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại.
- Nhận xét và chia sẻ nhóm bạn.
- HS lắng nghe
- HS quan sát và nêu nội dung tranh











- HS chơi trò chơi
- HS lắng nghe cách chơi.
- HS cùng chơi
Đáp án: 
+ Hình a: thông tin d   
+ Hình b: thông tin b, g.
+ Hình c: thông tin a, c.
+ Hình d: thông tin e.
- HS lắng nghe

	3. Hoạt động luyện tập.
- Mục tiêu:
+ Vận dụng được kiến thức đã học đưa ra cách ứng xử trong tình huống.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động xử lý tình huống: Em sẽ làm gì nếu gặp tình huống như ở hình 3, 4
- GV cho HS quan sát tranh và nêu nội dung tranh
? Bức tranh vẽ nội dung gì?
? Hãy nêu các kênh chữ có trong bức tranh?
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 và đóng vai xứ lý tình huống theo tranh.
[image: ] 
- GV mời đại diện các nhóm lên đóng vai xử lý tính huống.



















- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi



- HS thảo luận và đóng vai xử lý tính huống.




- Các nhóm lên đóng vai xử lý tình huống theo yêu cầu.
- Tình huống ở hình 3:
+ Khuyên bạn gái không nên tỏ thái độ, dùng lời nói để bình luận vẻ bên ngoài của bạn. Mỗi người có những đặc điểm cơ thể riêng cẩn được tôn trọng, sử dụng lời nói miệt thị (xúc phạm), có thể khiến bạn bị tổn thương tinh thần.
+ Nhẹ nhàng góp ý để bạn vệ sinh cơ thể, giữ quẩn áo sạch sẽ, để phòng ngừa nhiễm khuẩn hoặc mắc bệnh ngoài da.
- Tình huống ở hình 4:
+ Báo hiệu cho bạn trai cảnh giác với người lạ.
+ Nói với người thanh niên là bạn trai đang có người chờ đón.
+ Gọi, nhắc nhở bạn trai không nên đi một mình hoặc chờ người lớn tới đón.
+ Chạy theo để đi cùng bạn trai.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả và nhận xét lẫn nhau.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS chia sẻ nội dung về phiếu sau bằng lời nói
Viết tiếp vào cột dưới những đặc điểm phù hợp với đặc điểm đã cho.
	Tóc đen, mắt nâu, má lúm đồng tiền
	Tóc ngắn, mặc quần bò, đi giày thể thao

	
	

	
	


- GV nhận xét tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà.
	- Học sinh tham gia chia sẻ phiếu
 






- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


__________________________________________
Tiết 7: Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt chủ đề: LẬP KẾ HOẠCH KHẢO SÁT 
THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUANH EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- HS nhận biết được những thực trạng môi trường xung quanh nơi em đang sống.
- Tìm lại những tư liệu, sản phẩm thể hiện được thực trạng môi trường xung quanh.
- Rèn luyện và phát triển kĩ năng nghe – nói góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết nhận diện được những thực trạng môi trường xung quanh nơi em đang sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tìm lại những tư liệu, sản phẩm thể hiện được thực trạng môi trường xung quanh.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong giao tiếp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn, yêu quý và chia sẻ cảm xúc của bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ trong sinh hoạt.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tôn trọng tập thể, tôn trọng bạn.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU.
- GV chuẩn bị:
+ Một số tư liệu về địa phương bị ô nhiễm
+ Giấy màu hoặc bài, bút màu, kéo
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: Tạo cảm giác vui tươi, dẫn dắt, gợi mở HS bước vào hoạt động khám phá chủ đề.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 1:
- GV cho cả lớp xem những hình ảnh về hiện trạng môi trường bị ô nhiễm, đưa ra câu hỏi: 
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
+ Các em thấy môi trường trong ảnh thế nào?
+ Dấu hiệu nào cho biết môi trường đang bị ô nhiễm?
+ Em đã từng thấy dấu hiệu ô nhiễm môi trường nào ở nơi mình sinh sống?
_ Gọi đại diện trình bày, lớp nhận xét.
_ GV két luận: Chúng ta vừa quan sát hiện trạng ô nhiễm môi trường ở các nơi. Chỗ chúng ta sinh sống môi trường cũng bị tác động xấu. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hiện trạng môi trường ở quê mình như thế nào nhé!
	

- HS quan sát các hình ảnh mà GV đưa ra thảo luận nhóm đôi để TLCH



(+ Môi trường trong ảnh bị ô nhiễm nghiêm trọng.
+ Dấu hiệu cho thấy đó là: rác bẩn, chai nhựa vứt lung tung, nước đục, màu đen, cá chết, khói của nhà máy nghi ngút,…
+ Nơi em sinh sống thường xuât hiện hiện tượng bỏ rát khong đúng nơi quy định, xác chêt súc vật không được xử lý,…)

	2. Hoạt động khám phá – Trải nghiệm chủ đề.
- Mục tiêu: Học sinh nhận ra được dấu hiệu ô nhiễm môi trường và nguyên nhân gây ra tình trạng đó.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 1: Xác dịnh dấu hiệu của ô nhiễm môi trường?
-Chia sẻ những dấu hiệu ô nhiễm môi trường những nơi em quan sát được?
[image: ]
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GV gọi HS trả lời , cả lớp nhận xét.
	

HS dựa vào thực tế và quan sát tranh để TLCH:
- Khói, bụi của các phương tiện tham gia giao thông.
- Rác vứt lung tung.
- Xả nước thải nhà máy 
- ….






	* Nêu những nguyên nhân gây ra hiện trạng ô nhiễm môi trường
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm, cùng nhau chia sẻ:

- GV mời đại diện các nhóm trình bày





- GV mời các nhóm góp ý, bổ sung.
- GV nhận xét và kết luận: Tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra ở rất nhiều nơi, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Để bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống, chúng ta cần khảo rát thực tế để có giải pháp phù hợp.
	- HS thảo luận nhóm và cùng nhau chia sẻ để tìm ra những nguyên nhân gây ra hiện trạng ô nhiễm môi trường 
- Khói, bụi của các phương tiện tham gia giao thông.
- Do ý thức bỏ rác vứt lung tung không đúng nơi quy định của một số ít người dân.
- Do nguyên vật liệu bị rơi rớt khi vận chuyển.
- Do xả nước thải nhà máy chưa qua xử lý….

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Hoạt động luyện tập
- Mục tiêu: HS chủ động xây dựng được một kế hoạch để khảo sát thực trạng ô nhiễm môi trường nơi em sinh sống.
- Tổ chức hoạt động.

	Hoạt động 2: Xây dựng kế hoạch khảo sát thực trạng ô nhiễm môi trường nơi em sinh sống.
- GV giao nhiệm cụ cho HS thảo luận theo nhóm để lập một kế hoạch để khảo sát thực trạng ô nhiễm môi trường theo gợi ý sau:
Cụ thể:
+ Chọn địa điểm nảo để khảo sát?
+ Thời gian khảo sát là khi nào?
+ Khi khảo sát dùng phương pháp gì? Phương tiện gì?
+ Nội dung dự kiến sẽ khảo sát là gì?




- Mời đại diện nhóm chia sẻ
- GV, lớp nhận xét và kết luận: Để khảo sát đạt kết quả chúng ta cần lập kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ  rõ ràng cho các thành viên. Các nhóm hãy xem xét lại bảng kế hoạch của nhóm mình để điều chỉnh sao cho có thể thực hiện khảo sát được thuận lợi.
	


- HS lắng nghe, quan sát và cùng trao đổi, chia sẻ về những nội dung liên quan.
- Các nhóm thảo luận, phân cong nhiện vụ.
+ Địa điểm: Khu vực gần trường học.
+ Thời gian khảo sát : cuối tuần.
Phương pháp: quan sát, ghi hình, phỏng vấn,…
+ Phương tiện: điện thoại, sổ bút, ghi chép,…
+ Nội dung dự kiến: Khảo sát thực trạng rác thải bỏ không dúng nơi quy định quang khu vực trường,..
HS lắng nghe.




	3. Hoạt động mở rộng và tổng kết.
- Mục tiêu:  Hoàn thiện kế hoạch khảo sát 
- Tổ chức hoạt động.

	* Hoàn thiện kế hoạch khảo sát.
Các nhóm hoàn chỉnh kế hoạch khảo sát theo mẫu.
-Đại diện trình bày.
-GV nhận xét.

- GV biểu dương thách tích của các em
	Các nhóm hoàn chỉnh theo bảng sau:
[image: ]

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đề nghị HS về suy nghĩ, thảo luận chia sẻ với bạn bè, người thân về những thay đổi tích cực của mình trong phong trào bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống. 
- Nhận xét, dặn dò.
	- HS lắng nghe và thực hiện. 






________________________________________________________________ 
Thứ Tư ngày 8 tháng 4 năm 2026
Sáng
Tiết 1+2: Tiếng Việt
Đọc: BỘ ĐỘI VỀ LÀNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc đúng và diễn cảm bài thơ Bộ đội về làng (Hoàng Trung Thông), biết điều chỉnh giọng đọc và ngữ điệu phù hợp với tình huống được nói đến trong bài thơ.
Đọc hiểu: Hiểu được từ ngữ, hình ảnh thơ gợi tình cảm, cảm xúc của người dân dành cho các anh bộ đội, qua đó cảm nhận được tình quân dân thắm thiết trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. 
Hiều được: Các anh bộ đội chiến đấu xa nhà là niềm mong mỏi, niềm tin cậy rất lớn của dân làng hậu phương. Được thấy các anh là thấy chiến thắng, là thấy quân thù bị đạp đổ, thấy đất nước thêm tươi đẹp; nhân dân thêm tự hào về các anh.
- Đọc mở rộng: Đọc được bài ca dao hoặc một bài thơ viết về quê hương, đất nước; viết phiếu đọc sách và trao đổi với bạn hoặc người thân về ý nghĩa của bài ca dao hoặc bài thơ đã đọc.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương thông qua những bài thơ, bài ca dao về quê hương đất nước.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài đọc, biết yêu quý bạn bè, tích cực hoạt đông tập thể.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Em yêu chú bộ đội” 
- GV hướng dẫn cách chơi:
+ HS chơi theo nhóm kể về những điều em biết về các chú bộ đội: quần, áo, giày, dép, công việc, nơi làm việc,… nhóm nào kể đúng, kể được nhiều nội dung liên quan đến các chú bộ đội nhóm đó thắng cuộc.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhắc HS và dẫn dắt vào bài mới.
Tác giả Hoàng Trung Thông đã cho chúng ta thấy tình cảm, niền tự hào của dân làng với các anh bộ đội chiến đấu xa nhà như thế nào cô và các em cùng đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay Bộ đội về làng
	
- HS lắng nghe GV giới thiệu cách chơi.


- HS tham gia chơi theo nhóm


- Lắng nghe
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc đúng và diễn cảm bài thơ Bộ đội về làng (Hoàng Trung Thông), biết điều chỉnh giọng đọc và ngữ điệu phù hợp với tình huống được nói đến trong bài thơ.
- Cách tiến hành:

	2.1. Luyện đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, với ngữ điệu chung: chậm rãi, tình cảm; nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật. 
- GV HD đọc: Đọc diễn cảm cả bài, nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật, thể hiện được tình quân dân thắm thiết.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến chờ mong (6 dòng thơ đầu)
+ Đoạn 2: Tiếp theo đến …mới về (7 dòng thơ đầu)
+ Đoạn 3: Đoạn còn lại.
- GV gọi 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: Bịn rịn, đơn sơ, hớn hở,…
- GV hướng dẫn luyện đọc các câu thơ dài:
Xóm làng tôi/ còn nhớ mãi
Các anh về/ mái ấm nhà vui
…
- GV HD đọc đúng ngữ điệu: Đọc chậm rãi, tình cảm; nhấn giọng ở những từ ngữ thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật.
- GV mời 5 HS đọc nối tiếp đoạn.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- Hs lắng nghe GV đọc.


- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.

- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát và đánh dấu các đoạn.







- 3 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu.


- HS lắng nghe cách đọc đúng ngữ điệu.

- 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn.

	2.2. Luyện đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài, giọng đọc phù hợp với ngữ điệu bài đọc . 
- GV Hướng dẫn cách đọc diễn cảm:
+ Đọc giọng chậm, buồn thể hiện tâm trạng của các bạn nhỏ khi thấy đồng cỏ có nguy cơ trở thành bãi rác.
+ Đọc giọng nhanh, vui tươi thể hiện tâm trạng của các bạn nhỏ khi nghĩ ra ý tưởng.
+ Biết đổi giọng nhân vật, giọng kể chuyện khi đọc lời thoại,…
- GV yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm đôi một số câu thể hiện lời nói của các nhân vật.
- GV theo dõi nhận xét, tuyên dương (sửa sai).

	
- HS lắng nghe GV đọc mẫu diễn cảm.

- HS nghe GV hướng dẫn cách đọc.







- HS luyện đọc nhóm đôi:
+ Cứ thế này, đồng cỏ sẽ thành bãi rác mất thôi?
+ Bọn mình đâu còn chỗ mà vui chơi!
+ Biết làm thế nào bây giờ?
+ Các cậu có thấy bầu trời như một vườn hoa không?
+ Chúng ta sẽ biến nơi đây thành cánh đồng hoa. Mọi người không nỡ lấy cánh đồng đẹp làm chỗ đổ rác đâu.

	2.3. Luyện đọc toàn bài.
- GV gọi 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV nhận xét, tuyên dương (sửa sai)
- GV mời HS luyện đọc theo cặp.
- GV nhận xét, tuyên dương (sửa sai)
- GV nhận xét chung.
	
- 5 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS đọc theo cặp, mỗi bạn đọc 1 đoạn cho đến hết bài.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	TIẾT 2

	3. Tìm hiểu bài.
- Mục tiêu:
+  Hiểu được từ ngữ, hình ảnh thơ gợi tình cảm, cảm xúc của người dân dành cho các anh bộ đội, qua đó cảm nhận được tình quân dân thắm thiết trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. 
+ Hiều được: Các anh bộ đội chiến đấu xa nhà là niềm mong mỏi, niềm tin cậy rất lớn của dân làng hậu phương. Được thấy các anh là thấy chiến thắng, là thấy quân thù bị đạp đổ, thấy đất nước thêm tươi đẹp; nhân dân thêm tự hào về các anh.
- Cách tiến hành:

	3.1. Giải nghĩa từ.
- GV yêu cầu HS đọc thầm bài 1 lượt, tìm trong bài những từ ngữ nào khó hiểu thì đưa ra để GV hỗ trợ. 
- Ngoài ra GV đưa ra một số từ ngữ giải nghĩa từ cho HS, kết hợp hình ảnh mình hoạ (nếu có)
+ Bịn rịn: Lưu luyến, không muôn rời xa.
+ Đơn sơ: Đơn giản và sơ sài
	
- HS đọc thầm cá nhân, tìm các từ ngữ khó hiểu để cùng với GV giải nghĩa từ.

- HS nghe giải nghĩa từ




	3.2. Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Tìm những từ ngữ thể hiện nỗi niềm mong nhớ các anh bộ đội của dân làng ?



+ Câu 2:  Không khí xóm làng thay đổi như thế nào khi các anh bộ đội trở về?
Hình ảnh nào giúp em cảm nhận được điều đó?







+ Câu 3: Năm dòng thơ cuối gợi cho em những cảm xúc, suy nghĩ gì?





+ Câu 4: Theo em, người dân đã dành tình cảm gì cho các anh bộ đội? Vì sao?








+ Câu 5: Nêu chủ đề của bài thơ. Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em.
A. Các anh bộ đội cụ Hồ đã để lại ấn tượng rất đẹp với người dân.
B. Tình quân dân thắm thiết, sự gắn bó bền chặt giữa hậu phương và tiền tuyến tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
C. Trong những tháng năm chiến tranh chống giặc xâm lược, mỗi làng quê Việt Nam đều là quê hương của các anh bộ đội.
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS tự tìm và nêu nội dung bài bài học.
- GV nhận xét và chốt:  Các anh bộ đội chiến đấu xa nhà là niềm mong mỏi, niềm tin cậy rất lớn của dân làng hậu phương. Được thấy các anh là thấy chiến thắng, là thấy quân thù bị đạp đổ, thấy đất nước thêm tươi đẹp; nhân dân thêm tự hào về các anh.
	
- HS đọc câu hỏi, suy nghĩ trả lời lần lượt các câu hỏi:



-  Một số HS phát biểu ý kiến trước lớp. + Những từ ngữ thể hiện nỗi niềm mong nhớ các anh bộ đội của dân làng: đã lâu rồi, nhớ mãi, chờ mong, mái ấm nhà vui, hát, cười, rộn ràng, tưng bừng, hớn hở, bịn rịn, vui.

+ Khi các anh bộ đội trở về, xóm làng mang không khí tưng bừng, rộn ràng, người dân ai cũng hớn hở. Hình ảnh giúp em cảm nhận được điều đó là:
Các anh về mái ấm nhà vui
Tiếng hát câu cười
Rộn ràng xóm nhỏ
Các anh về tưng bừng trước ngõ,
Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau
Mẹ già bịn rịn áo nâu
Vui đàn con ở rừng sâu mới về.
+ Năm dòng thơ cuối gợi cho em những cảm xúc, suy nghĩ: con người ở làng hiền hoà, tình cảm. Họ dù không có đủ đời sống vật chất nhưng tấm lòng luôn thơm thảo, bao dung, nhân ái. Ở quê luôn có người nhớ mong, thiết tha người nơi xa trở về.

+ Theo em, người dân đã dành cho các anh bộ đội tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ và thán phục. Vì các anh trở về chứng tỏ kháng chiến thành công, chứng tỏ hoà bình đang được duy trì nên anh được trở về làng lại, chứng tỏ qua những gian khó các anh đều vượt qua an toàn và giữ mình về lại quê ta.


+ học sinh có thể chọn 
B. Tình quân dân thắm thiết, sự gắn bó bền chặt giữa hậu phương và tiền tuyến tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam.






- 2 - 3 HS tự rút ra nội dung bài học


- 3 - 4 HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.3. Luyện đọc lại.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đọc (3 em, mỗi em đọc 1 đoạn), đọc nối tiếp diễn cảm bài đọc.
- GV mời HS nhận xét nhóm đọc.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS luyện đọc lại diễn cảm theo nhóm 3.

- HS nhận xét cách đọc diễn cảm của các nhóm

	4. Luyện tập theo văn bản đọc.
- Mục tiêu: Ôn lại kiến thức và cách sử dụng từ đồng nghĩa. Đặt câu với các từ đồng nghĩa.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Chọn những từ đồng nghĩa với từ đơn sơ.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
[image: ]
- Mời HS làm việc cá nhân
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm để tìm hiểu nội dung bài tập.
- HS làm bài cá nhân và trình bày trước lớp.
Đáp án: đơn giản, mộc mạc, giản dị

	Bài 2. Đặt 2 – 3 câu với những từ đồng nghĩa mà em đã chọn ở bài tập 1.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Mời HS làm việc cá nhân vào vở và trình bày trước lớp.





- GV mời HS nhận xét các nhóm.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	

- 1 HS đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.
- HS làm việc cá nhân vào vở và trình bày:
+ Người dân nơi quê tôi đã quen với nếp sống giản dị.
+ Mẹ dạy em những công việc nhà đơn giản, vừa sức mà em có thể làm.
+ Những món quà quê sao mà mộc mạc, ngon lành.
- HS nhận xét các nhóm.
- HS lắng nghe, sửa chữa.

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Tự rút ra bài học những việc nên làm, không nên làm qua đó giúp HS hiểu thêm ý nghĩa của bài thơ “Bộ đội về làng”: Cần có việc làm cụ thể để góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS suy nghĩ cá nhân và nêu một số việc nên làm, không nên tại trường, lớp hoặc nơi em ở.

- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS suy nghĩ cá nhân và nêu một số việc làm tốt tại trường, lớp hoặc nơi em ở.
- VD:
+ Bảo vệ môi trường, bảo vệ  của chung nơi công cộng,….
+ Học tập tốt, ngoan ngoãn lễ phép,….
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


__________________________________
Tiết 3: Toán
BÀI 64: BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN (T2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn. 
- Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ hình quạt tròn.
- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ hình quạt tròn. 
- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến số liệu thu được từ biểu đồ hình quạt tròn.
- HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng việc đọc các số liệu trong biểu đồ hình quạt tròn để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” để khởi động bài học.
- GV chiếu biểu đồ và hỏi:
[image: ]+ Cách di chuyển nào được HS dùng nhiều nhất
+ Cứ 100 học sinh sử dụng phương tiện di chuyển thì có bao nhiêu em đi bộ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới 
	- HS tham gia trò chơi



+ Đi bộ: 62%


+ 62 em



- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn. 
+ Sắp xếp được số liệu vào biểu đồ hình quạt tròn.
+ Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ hình quạt tròn. 
+ Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến số liệu thu được từ biểu đồ hình quạt tròn.
+  HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. 
- GV yêu cầu HS yêu cầu
- GV mời HS làm việc nhóm đôi





- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai) 

Bài 2.
- GV yêu cầu HS yêu cầu
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở





- GV thu vở, nhận xét một số bài
- Gọi HS nêu kết quả bài làm của mình
- Yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung
+ Có bao nhiêu HS thích đọc sách trong ngày cuối tuần?
+ Có bao nhiêu HS thích cùng bố mẹ làm việc nhà?
+ Có bao nhiêu HS thích chăm sóc cây?
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 3.
- GV yêu cầu HS yêu cầu
- GV mời HS làm việc nhóm 4







- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai) 
Hỏi thêm:
+ Trong tuần thứ nhất có bao nhiêu HS mượn truyện tranh?
+ Trong tuần thứ hai có bao nhiêu HS mượn truyện tranh?
…
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 4.
- GV yêu cầu HS yêu cầu
+ Nhìn vào biểu đồ áo cỡ L chiếm bao nhiêu phần trăm?
+ 50% tương ứng với bao nhiêu chiếc áo?
+ Áo cỡ S và cỡ M chiếm bao nhiêu phần trăm và tương ứng bao nhiêu chiếc áo? 
+ Áo cỡ S và cỡ M thì áo nào chiếm tỉ lệ phần trăm nhiều hơn?
+ Nếu Áo cỡ S và cỡ M có tỉ lệ phần trăm bằng nhau thì mỗi áo có bao nhiêu chiếc?
+ Mà áo cỡ M có có tỉ lệ phần trăm nhiều hơn áo cỡ S nên cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc áo cỡ M

- GV kết luận: chọn đáp án B. 300 chiếc
	
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.
- HS thảo luận nhóm đôi.
a) Châu lục đông dân nhất là châu Á chiếm 59,42%; châu Đại dương ít dân nhất chiếm 0,55%.
b) Các số liệu được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé theo chiều kim đồng hồ.
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)


- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.

- HS làm bài cá nhân vào vở
a) Hoạt động đọc sách được nhiều học sinh yêu thích nhất. Hoạt động chăm sóc cây được ít học sinh yêu thích nhất.
b) Số học sinh thích giải câu đố trong ngày cuối tuần là:
30 x 20 : 100 = 6 (học sinh)
- HS nêu kết quả bài làm. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)
+ Có 12 học sinh thích đọc sách

+ Có 9 học sinh thích cùng bố mẹ làm việc nhà

+ Có 3 HS thích chăm sóc cây

- Lắng nghe

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.
- HS thảo luận nhóm 4
a) Trong tuần thứ nhất truyện cười được nhiều bạn mượn nhất.
b) Trong hai tuần số học sinh mượn sách khoa học không thay đổi đều là 20%.
c) Số HS mượn truyện tranh trong tuần thứ hai tăng lên so với tuần thứ nhất, tăng: 60 – 25 = 35%
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)

+ Có 25 x 40 : 100 = 10 học sinh

+ Có 24 học sinh


- Lắng nghe

- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.
+ 50%

+ 500 chiếc

+ 50% tương ứng 500 chiếc


+ Áo cỡ M

+ 250 chiếc


+ Cửa hàng bán được 300 chiếc áo cỡ M (chọn B) vì nếu chọn C thì áo cỡ M là 400, áo cỡ S là 100 (cỡ M gấp 4 lần cỡ S) mà trong biểu đồ tỉ lệ phần trăm cỡ M ko gấp 4 lần cỡ S)

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. 
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS về nhà vẽ biểu đồ hình quạt tròn và viết số liệu tỉ lệ phần trăm số lượng áo bán theo kích cỡ S, M, L ở bài tập 4 vào vở
- Nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe yêu cầu


- HS lắng nghe


___________________________________ 
Chiều
Tiết 6: Tiếng Việt (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Rèn kĩ năng đọc – hiểu văn bản 
- Luyện tập về các kiến thức đã học
 II. ĐỒ DÙNG
- PBT, máy tính, tivi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA
Cách Bà Rịa khoảng 500 cây số về phía đông - nam bờ biển, đã mọc lên một chùm đảo san hô nhiều màu. Đó là quần đảo Trường Sa, mảnh đất xa xôi nhất của Tổ quốc ta.
Quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ, đứng theo hình vòng cung. Mỗi đảo là một bông hoa san hô rực rỡ góp thành một lẵng hoa giữa mặt biển Đông xanh mênh mông.
Từ lâu, Trường Sa đã là mảnh đất gần gũi với ông cha ta. Đảo Nam Yết và Sơn Ca có giống dừa đá, trái nhỏ nhưng dày cùi, cây lực lưỡng, cao vút. Trên đảo còn có những cây bàng quả vuông bốn cạnh, to bằng nửa chiếc bi đông, nặng bốn năm lạng, khi chín vỏ ngả màu da cam. Gốc bàng to, đường kính chừng hai mét, xòe một tán lá rộng. Tán bàng là một cái nón che bóng mát cho những hòn đảo nhiều nắng này. Bàng và dừa đều đã cao tuổi, người lên đảo trồng cây chắc chắn từ rất xa xưa.
Một buổi sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gốm có nét hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng. Anh chiến sĩ quả quyết rằng những nét hoa văn này y như hoa văn trên hũ rượu thờ ở đình làng anh. Nhiều thế hệ người Việt Nam đã đặt chân lên đây, khi tìm báu vật, khi trồng cây để xanh tươi mãi cho tới hôm nay.
                                                     Hà Đình Cẩn
1. Quần đảo Trường Sa nằm ở vị trí nào của bờ biển nước ta?
A. Ở phía đông nam của bờ biển nước ta
B. Cách Bà Rịa khoảng 500 cây số về phía đông-nam
C. Ở đây có nhiều đảo nhỏ,đứng theo hình vòng cung
D. Đây là chùm đảo san hô xa xôi nhất Tổ quốc
2. Quần đảo Trường Sa được so sánh với hình ảnh nào dưới đây?
A. Gồm nhiều đảo nhỏ như hình vòng cung
B. Như một bông hoa san hô rực rỡ
C. Như một lẵng hoa giữa mặt biển Đông xanh mênh mông.
D. Như một ngôi sao sáng trên bầu trời
3. Trên đảo có trồng những loại cây gì?
A. Cây bàng quả vuông bốn cạnh, to bằng nửa chiếc bi đông, nặng bốn năm lạng 
B. Những cây bàng quả vuông bốn cạnh và cây dừa đá trái nhỏ, cùi dày.
C. Cây dừa đá, trái nhỏ nhưng dày cùi, cây lực lưỡng, cao vút 
D. Những bông hoa san hô rực rỡ
4. Một buổi sáng đào công sự, anh chiến sĩ xúc lên được gì?
A. Một báu vật
B. Một hũ rượu có nét hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng.
C. Một mảnh đồ gốm có nét hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng.
D. Một món quà
5. Lời quả quyết của anh chiến sĩ về những nét hoa văn trên mảnh đồ gốm anh xúc lên trong lần đào công sự “y như hoa văn trên hũ rượu thờ ở đình làng anh” đã chứng tỏ điều gì ? 
6. Qua bài đọc này, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của người Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa ? 
Câu 7- Các từ “xanh lá mạ, xanh biếc, xanh lam, xanh da trời” là từ.  
                  A. Đồng nghĩa 	B. Đa nghĩa 		C. Trái nghĩa 
Câu 8 - Câu nào dưới đây có từ “đứng” được dùng với nghĩa gốc? 
A. Quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ, đứng theo hình vòng cung.
 B. Buổi trưa, trời đứng gió nên không khí thật ngột ngạt. 
C. Chiếc đồng hồ này bị đứng rồi. 
D. Sáng thứ hai nào em cũng đứng nghiêm để chào cờ.
Câu 9: Gạch chân dưới từ được lặp lại để liên kết câu:
a. Mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. Chú vươn mình, dang đôi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt, vỗ phành phạch. Chú rướn cổ lên gáy “o…o” vang cả xóm. Chú chạy di chạy lại quanh sân, đôi đùi mập mạp, chắc nịch.
b. Niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hóa Đông Sơn chính là bộ sưu tập trống đồng hết sức phong phú. Trống đồng Đông Sơn đa dạng không chỉ về hình dáng, kích thước mà cả về phong cách trang trí, sắp xếp hoa văn.
c. Thoắt cái, lác đác lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn trên bông hoa lay ơn màu đen nhung huyền bí.
Câu 10 : Tìm đại từ trong câu sau: Cứ hè về, chúng tôi được đi thăm quần đảo Trường Sa, mảnh đất xa xôi nhất của Tổ quốc ta. 
Câu 11: Điền cặp từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ chấm dưới đây:
 - Gần mực thì …., gần đèn thì ….. 
- Một miếng khi …..bằng một gói khi …. 
Câu 12:  Tìm chủ ngữ vị ngữ trong câu sau và cho biết là câu đơn hay câu ghép?
         Một buổi sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gốm có nét hoa văn màu nâu và xanh, hình đuôi rồng.
2. Viết: Tả người bạn cùng bàn với em.
* Hoạt động 3: GV và HS chữa bài – chốt KT
* Hoạt động 4: Dặn dò về nhà
_____________________________________
Tiết 7: Giáo dục thể chất
ĐỘNG TÁC CHUYỀN, BẮT BÓNG BẰNG HAI TAY TRÊN CAO (tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
-Ôn động tác chuyền bóng bằng hai tay trên cao. Trò chơi “Chuyền, bắt bóng nhanh”. Hs thực hiện được động tác để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
3. Về năng lực chung:
3.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự ôn lại chuyền bóng bằng hai tay trên cao ở nhà
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
3.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tự giác, tích cực trong tập luyện; Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác liên quan đến bai học; trang phục thể thao; còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Chuyền bóng qua đầu và qua 2 chân”
	5’– 7’








3’- 5’
1-2l

2lx8n


1’- 2’


	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.  
- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.


- Gv tổ chức HS chơi trò chơi.

	
- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động.

- Hs chơi đúng luật, nhiệt tình sôi nổi và đảm bảo an toàn.
[image: ]

	II. Hoạt động luyện tập:
* Tập động tác chuyền bóng bằng hai tay trên cao:
- Tập luyện cá nhân





- Tập luyện theo cặp







- Tập luyện theo tổ nhóm








- Thi đua giữa các tổ





2.Trò chơi: “Chuyền bắt bóng nhanh”:
[image: ]
	20-22’




3 lần





3 lần







3 lần









1lần





1’–3’ 






	



- GV tổ chức cho HS luyện tập
- GV quan sát, nhận xét,  sửa sai cho HS.



- GV tổ chức cho HS luyện tập cặp đôi
- GV sửa sai





- GV tổ chức cho HS luyện tập theo tổ nhóm
- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực quy định.
- GV sửa sai




- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.




- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.
	



- HS tập theo hướng dẫn của giáo viên:
[image: ] 
- Hs tiến hành tập luyện cặp đôi theo sự hướng dẫn của Gv:
[image: ]- Hs tiến hành tập luyện theo tổ nhóm dưới sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp:
[image: ] 
- Tổ trưởng điều khiển lớp tập luyện
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 


         


- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.

	IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	4’- 6’
	
- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.

	
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.


Thứ Năm ngày 9 tháng 4 năm 2026
Sáng
Tiết 2: Tiếng Việt
Viết: LUYỆN VIẾT ĐOẠN VĂN
THỂ HIỆN TÌNH CẢM, CẢM XÚC VỀ MỘT SỰ VIỆC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Viết  được đoạn văn thể hiện tình cảm,  cảm xúc về một sự việc (phân biết với cách viết đoạn văn nêu ý kiện  tán thành một hiện tượng vừa học).
- Đọc và nhận xét, đánh giá, được đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc.
- Chỉnh sửa được một số lỗi thuộc về hình thức và nội dung của đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một việc.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến , từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng trình bày, sử dụng từ ngữ để bài viết trở nên phong phú đa dạng hơn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong đóng vai nhân vật.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết trân trọng từng chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc và ghi nhớ công ơn của cha ông đã chịu bao gian khổ, hi sinh để có cuộc sống hòa bình hôm nay.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Nhớ lại đặc điểm của đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc hiện tượng.- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS nhắc lại đặc điểm của đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc hiện tượng.
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới
Cả lớp đã được tìm hiểu cách viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc. Các em cũng đã được thực hành tìm ý, viết đoạn văn dựa trên hệ thống ý tìm được. Trong tiết học này, chúng ta tiếp tục rèn kĩ năng viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc. Các em cố gắng phát huy điểm mạnh, sửa chữa hạn chế của bài viết số 1.
	- 1 HS nhắc lại đặc điểm của đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc hiện tượng.
- - HS lắng nghe.

	2. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Viết được đoạn văn thể hiện tình cảm,  cảm xúc về một sự việc. Nhớ và hiểu đucợ mạch triển khai hệ thống ý của đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc gắn với một sự việc cụ thể.
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Viết đoạn văn theo đề bài đã chọn. 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.
Đề 1
- Khung cảnh diễn ra sự việc (mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, hóa hoạn, ... )
- Một số việc làm của các chú bộ đội (sơ tán người dân ra khỏi vùng thiên tai, bảo vệ tài sản của người dân, ... )
Đề 2
- Không khí vui tươi, rộn ràng của Ngày hội thể thao
- Một số hoạt động thể thao diễn ra trong hội thi (bóng đá, cầu lông, đá cầu, cờ vua, ... ) lôi cuốn người xem
+ Lựa chọn đề bài phù hợp với bản thân (có nhiều hiểu biết về sự việc mà mình lựa chọn). 
+ Đoạn văn đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc, hiện tượng phải có đầy đủ 3 phần: 
• Phần mở đoạn: Cần giới thiệu được sự việc và cảm nhận chung của bản thân về sự việc đó). 
• Phần triển khai: Nêu được tình cảm, cảm xúc về một số chi tiết nổi bật của sự việc. 
• Phần kết thúc: Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc. 
+ Khi viết, để tránh lạc ý, thiếu ý, các em nên dựa vào phần lưu ý trong SGK. Để bài viết không lạc sang kể hoặc tả, cần kết hợp câu nêu cảm xúc trực tiếp với câu nêu cảm xúc gián tiếp; để bài viết không đơn điệu, tẻ nhạt, cần sử dụng từ ngữ khác nhau để thể hiện tình cảm, cảm xúc phong phú.
Bài 2: Tự nhận xét bài làm của em theo yêu cầu dưới đây: 
– Yêu cầu HS viết bài.
 – GV quan sát HS làm bài để có hỗ trợ kịp thời. Chẳng hạn: 
+ Hỗ trợ những em có những hạn chế về kĩ năng viết (kĩ năng tìm ý, kĩ năng dùng từ, viết câu,...). + Hỗ trợ, khích lệ HS chọn được khung cảnh, con người, hoạt động,... nổi bật để thể hiện tình cảm, cảm xúc; biết kết hợp thể hiện cảm xúc với kể, tả. 
- GV đọc lướt bài làm của HS, có thể góp ý để các em có . 
Bài 3: Đổi bài cho bạn để sửa lỗi và học  tập cách viết. 
– GV nhắc HS đọc soát lại bài viết theo gợi ý ở mục 2 trong SGK. Ngoài ra có thể rà soát thêm lỗi chính tả, dùng từ, viết câu,... theo phiếu học tập.
[image: ]
- GV cho HS đổi bài với bạn để sửa lỗi và học tập cách viết. 
- GV lưu ý HS: Đọc bài của bạn, tập trung vào một số điểm sau: 
+ Cách viết phần mở đầu 
+ Cách thể hiện tình cảm, cảm xúc về khung cảnh, việc làm, hoạt động 
+ Cách viết phần kết thúc.
- Mời 1 – 2 HS đọc bài trước lớp. Sau khi HS đọc xong, GV hỏi hoặc yêu cầu HS khác nhận xét: 
+ Nêu nhận xét của em về cách viết phần mở đầu của bạn. Cách viết như vậy có tác dụng gì? + Nêu nhận xét của em về cách viết phần triển khai của bạn.
 + Em có nhận xét gì về cách sử dụng từ ngữ chỉ cảm xúc trong bài viết của bạn? 
+ Phần kết thúc trong bài viết của bạn có hấp dẫn không? Vì sao?
- GV mời học sinh đọc bài
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai).
- GV mời HS đọc ghi nhớ.
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1. Cả lớp lắng nghe.











- HS lắng nghe. 
- Chuẩn bị giấy viết hoặc vở.


















- HS làm việc cá nhân
- HS viết bài










- Cá nhân đọc thầm gợi ý chỉnh sửa bài viết. 

- Đọc rà soát bài làm của mình dựa vào gợi ý chỉnh sửa. 

-  Ghi lại kết quả đọc rà soát theo mẫu có trong phiếu bài tập.













- HS làm việc chung  cả lớp













-1-2 HS đọc bài trước lớp.
- Cả lớp nhận xét, bổ sung.



	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung, giúp HS có cơ hội luyện tập về cách thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV hướng dẫn HS về nhà đọc cho người thân nghe bài viết và chia sẻ về những tiến bộ trong bài viết số 2.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe thực hiện


- HS lắng nghe.


________________________ 
Tiết4 : Toán
Bài 65: TỈ SỐ CỦA SỐ LẦN LẶP LẠI MỘT SỰ KIỆN SO VỚI TỔNG SỐ LẦN THỰC HIỆN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: . 
- Sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó ở những trường hợp đơn giản.
- HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học,...
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra của một sự kiện trong thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Ham học hỏi tìm tòi để hoàn thành tốt nội dung học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- SGK và các thiết bị, học liệu và đồ dùng phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:
Giáo viên tổ chức trò chơi “Về đích”

Giáo viên tổ chức trò chơi “Về đích”
- Chia hai đội chơi “Đội số chẵn” và “Đội số lẻ”. Gieo xúc sắc và tính tổng số chấm ở mặt trên nếu tổng là số chẵn thì một bạn ở “Đội số chẵn” được tiến về phía trước, nếu tổng là số lẻ thì một bạn ở “Đội số lẻ” được tiến về phía trước. Thực hiện cho đến khi số bạn ở các đội đều được tiến về phía trước. Đội nào hoàn thành trước sẽ giành chiến thắng.
- Nhận xét, tuyên dương học sinh.
- Giới thiệu vào bài.
2. Hoạt động khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó ở những trường hợp đơn giản.
- Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS quan sát tranh đọc nội dung hđ khám phá
+ Rô bốt từng làm trọng tài trong bao nhiêu trận bóng đá của lớp?
+ Để xác định đội nào giao bóng trước rô bốt đã làm gì?
+ Khi rô bốt tung 20 lần đồng xu thì nhận được mặt hình là bao nhiêu lần?

- GV: Để mô tả 7 lần xảy ra khả năng nhận được mặt hình khi tung đồng xu 20 lần, ta sử dụng tỉ số .
+ Khi rô bốt tung 20 lần đồng xu thì nhận được mặt số là bao nhiêu lần?

- GV: Để mô tả 13 lần xảy ra khả năng nhận được mặt số khi tung đồng xu 20 lần, ta sử dụng tỉ số .


- GV kết luận: Tỉ số của mặt hình đồng xu và tổng số lần tung đồng xu là . Tỉ số của mặt số và tổng số lần tung đồng xu là .
3. Hoạt động.
- Mục tiêu:
+ Sử dụng được tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó ở những trường hợp đơn giản.
- Cách tiến hành:
Bài 1.  
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.



- GV thu vở, nhận xét một số bài
- Gọi HS nêu kết quả bài làm của mình
- Yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, tuyên dương
Bài 2.
- GV yêu cầu HS yêu cầu
- GV mời HS làm việc nhóm 4








- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai)














4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Qua đó HS có cơ hội phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:
Bài tập (Luyện tập)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- GV mời HS thực hành gieo xúc xắc theo cặp đôi 
- Mời đại diện các nhóm trình bày








- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò bài về nhà.
	







- HS tham gia trò chơi

- Học sinh tham gia trò chơi.







- Học sinh lắng nghe.
- HS lắng nghe.











- HS quan sát và  1 HS đọc, cả lớp theo dõi
+ làm trọng tài 20 trận bóng đá của lớp.

+ Tung đồng xu để xác định đội giao bóng trước.

+ 7 lần

- Theo dõi





+ 13 lần

- Theo dõi

- Lắng nghe













- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi
- HS làm cá nhân vào vở

+ Tỉ số mô tả số lần lặp lại của khả năng lấy được 2 chiếc tất cùng màu so với tổng số lần lấy lất tất của Mi là: 

+ Tỉ số mô tả số lần lặp lại của khả năng lấy được 2 chiếc tất khác màu so với tổng số lần lấy lất tất của Mi là: 
- HS nêu kết quả bài làm. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)
- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi
- HS thảo luận nhóm 4
a) Các bạn lớp 5a đã quay tất cả số lần là: 
8 + 17 + 5 = 30 (lần)
b) 


+ Tỉ số mô tả số lần lặp lại của khả năng mũi tên chỉ vào phần màu vàng so với tổng số lần quay của cả lớp là:  hay 

+ Tỉ số mô tả số lần lặp lại của khả năng mũi tên chỉ vào phần màu xanh so với tổng số lần quay của cả lớp là: 


+ Tỉ số mô tả số lần lặp lại của khả năng mũi tên chỉ vào phần màu đỏ so với tổng số lần quay của cả lớp là:  hay 
- Các nhóm báo cáo kết quả. 
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe, (sửa sai nếu có)













- 1 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp lắng nghe.
- HS thực hành đo theo cặp đôi 
- Đại diện các nhóm trình bày.
Ví dụ: 
a)
	Nhận được mặt chẵn
	5

	Nhận được mặt lẻ
	4



b) Mai sẽ đọc truyện. Tỉ số mô tả số lần xảy ra khả năng xuất hiện mặt chẵn so với tổng số lần gieo xúc xắc là: 
- Lắng nghe
- Lắng nghe
- Lắng nghe


Chiều
Tiết 7: Toán (BS)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp học sinh ôn tập về các kiến thức đã học.
II. ĐỒ DÙNG
- Ti vi, máy tính.
III. HOẠT ĐỘNG CHÍNH
* Hoạt động 1: Ổn định lớp
- Múa hát tập thể
* Hoạt động 2: Ôn tập
Câu 1:  
a) Số thập phân gồm 7 trăm, 2 đơn vị, 6 chục; 3 phần mười, 2 phần nghìn được viết là:
      A. 726,32                         B. 762,32             C. 762,302               D. 726,302
b) Viết số thập phân 3,15 thành hỗn số, ta được:


 A.  	                       B. 3  	     C. 3  		            D. 3  
Câu 2: 
a) Làm tròn số thập phân 23,374 đến hàng phần mười là: 
    A. 23,37                         B. 23,4                           C. 23,375         D. 23,474
b) Trong số thập phân 257,428 giá trị của chữ số  5 gấp giá trị của chữ số 2 số lần là:
A. 25 lần                B. 250 lần              C. 2 500 lần            D.   25 000 lần 
Câu 3: 
	a) Biểu đồ hình quạt hình A ở trên thể hiện diện tích đất trồng: hoa huệ, hoa hồng và hoa loa kèn trong vườn hoa nhà cô Loan. Em hãy cho biết diện tích đất trồng hoa loa kèn là bao nhiêu phần trăm?
	


       A. 100%                   B. 40%                           C. 23%                       D. 37%

b) Một mảnh đất hình thang có đáy bé bằng 20m đáy lớn bằng 40m, chiều cao bằng 30% đáy lớn. Diện tích mảnh đất hình thang là:
A. 690 m2                   B. 360 m2                     C. 345 m2                D.   720 m2 
Câu 4: 
a) Một bể cá có thể tích 300dm3, chiều dài 10dm, chiều rộng 5dm. Vậy chiều cao của bể cá là:
     A. 10dm                          B. 8dm                C. 4dm                 D. 6dm
b)  Chú Thịnh quét vôi trần nhà và các mặt tường xung quanh của một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7 m, chiều rộng 5 m và cao 3,8 m. Biết diện tích các cửa là 8,5 m2. Vậy diện tích chú Thịnh cần quét vôi là: 
A. 117,7 m2                        B . 82,7 m2            C. 126,2 m2               D. 152,7 m2
B. Tự luận: ( 6 điểm)
Câu 5. Đúng điền Đ, sai điền S(1 đ)
       a) 76  m3     =   76 370 dm3                    b)    9 m2 6 dm2 < 96 dm2                                                           
       c)  96 phút = 1,6 giờ	                                 c ) 7,4 m3 - 2,54 m3  >  4759 dm3 
Câu 6.  Đặt tính rồi tính: (2 đ)
a) 8 giờ 48 phút + 4 giờ 27 phút               b) 16 phút 15 giây - 9 phút 35 giây
c) 1 giờ 27 phút x 3	           d)  26 phút 4 giây : 6
Câu 7.(2 đ) Chú Tư đi xe máy từ nhà lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 40 km/giờ và đến nơi làm việc lúc 8 giờ.  Hỏi quãng đường từ nhà chú Tư đến nơi làm việc bao nhiêu ki-lô-mét ?
Câu 8. Tính bằng cách thuận tiện nhất” ( 1đ)

b) 36,07  + 36,07 x 95 + 36,07 : 0,25   a) 15 phút x 3 + 0.25giờ x 2 + 5 x giờ.
* Hoạt động 3: GV và HS chữa bài – chốt KT
* Hoạt động 4: Dặn dò về nhà
___________________________________________________________ 
Thứ Sáu ngày 10 tháng 4 năm 2026
Sáng
Tiết 2: Toán
Bài 66: THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM THU THẬP, PHÂN TÍCH, BIỂU DIỄN CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ (T1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Thực hành thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê.
- Củng cố kĩ năng sử dụng tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó ở những trường hợp đơn giản và hiểu được ứng dụng của yếu tố xác suất trong cuộc sống (trong hoạt động lựa chọn).
- HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hóa toán học,...
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự giác học tập, làm bài tập và các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tốt trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm. Tổ chức cho học sinh làm việc an toàn.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác học tập, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	 - GV tổ chức trò chơi “Tập tầm vông” để khởi động bài học.
- GV dạy HS bài đồng dao, nói luật chơi: 
Một người nắm một viên sỏi trong một bàn tay, trái hoặc phải và giấu vào sau lưng. Sau đó, người đó đọc to bài đồng dao
	“Tập tầm vông
	Tay không tay có
	Tập tầm vó
	Tay có tay không
	Tay không tay có
	Tay có tay không?”
 Và nắm chặt lòng bàn tay và đưa hai tay ra, người chơi còn lại sẽ đoán xem tay nào có nắm viên sỏi.
+ Hãy nêu tỉ số lần đoán đúng và tổng số lần đoán của mình?
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi

- HS chơi theo nhóm đôi; chơi 5 lần













+ HS trả lời

- HS lắng nghe.

	2. Thực hành:
- Mục tiêu: 
+ Thực hành thu thập, phân tích, biểu diễn các số liệu thống kê.
+ Củng cố kĩ năng sử dụng tỉ số để mô tả số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) của một sự kiện trong một thí nghiệm so với tổng số lần thực hiện thí nghiệm đó ở những trường hợp đơn giản và hiểu được ứng dụng của yếu tố xác suất trong cuộc sống (trong hoạt động lựa chọn).
- Cách tiến hành:

	Bài 1.
- GV gọi HS đọc yêu cầu
- GV nêu các bước thực hiện:
+ Bước 1: Chia lớp thành các nhóm mỗi nhóm 6 học sinh. Mỗi học sinh thực hiện việc 
gieo xúc xắc 1 lần để biết mình thuộc nhóm nào, thực hiện nhiệm vụ gì.
+ Bước 2: Các nhóm tổng hợp kết quả của nhóm của nhóm mình theo bảng:
	Nhóm
	Quét nhà và lau sàn
	Lau cửa
	Kê bàn ghế
	Trang trí lớp

	Số bạn
	?
	?
	?
	?



+ Bước 3: Trả lời câu hỏi gợi ý trong sgk.
- GV nhận xét, tuyên dương.







- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- GV nhận xét tuyên dương 

Bài 2.
- GV gọi HS đọc yêu cầu
GV nêu: Dự án “Đổi đồ cũ lấy cây xanh” chính là thể hiện phẩm chất của người Việt Nam chúng ta chính là phẩm chất nhân ái “ Lá lành đùm lá rách”.
- GV chia  lớp thành 3 nhóm để tiến hành phân loại theo bảng
[image: ]





- Sau khi phân loại xong GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 để tính toán số cây cà chua, chà là, bơ đổi được.

- GV mời các nhóm báo cáo kết quả. 
- Gọi các nhóm nhận xét
- GV Nhận xét, tuyên dương.

	
- 1 HS đọc yêu cầu, cả lớp theo dõi.
- Lắng nghe và thực hiện





Ví dụ:
	Nhóm
	Quét nhà và lau sàn
	Lau cửa
	Kê bàn ghế
	Trang trí lớp

	Số bạn
	6
	4
	11
	10



a) 
Nhóm quét nhà và lau sàn có 6 bạn
Nhóm lau cửa có 4 bạn
Nhóm kê bàn ghế có 11 bạn
Nhóm trang trí lớp có 10 bạn

b) Tỉ số mô tả số lần lặp lại của khả năng xuất hiện mặt một chấm so với tổng số lần gieo xúc xắc là: 
- Các nhóm báo cáo kết quả.
- Lắng nghe


- 1 HS đọc yêu cầu, cả lớp theo dõi.

- Lắng nghe.



- Các nhóm phân loại: 1 nhóm phân loại áo; 1 nhóm phân loại quần; 1 nhóm phân loại lịch và tổng hợp vào bảng. 
Ví dụ:
	Đồ vật
	Áo 
	Quần dài 
	Lịch 

	Số lượng đồ vật quyên góp được
	14
	19
	26



- HS thảo luận nhóm 4
+ 14 áo đổi được 7 cây cà chua
+ 19 quần dài đổi được 19 cây chà là
+ 26 quyển lịch đổi được 13 cây bơ.
- Các nhóm báo cáo kết quả
- Các nhóm khác nhận xét
- Lắng nghe

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cùng HS bọc gói các đồ vật quyên góp được.
- Nhận xét tiết học
	- HS cùng GV bọc gói đồ vật đã quyên góp được.
- Lắng nghe


______________________________
Tiết 3: Tiếng Việt
ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Năng lực đặc thù:
- Đọc mở rộng: Đọc được bài ca dao hoặc một bài thơ viết về quê hương, đất nước; viết phiếu đọc sách và trao đổi với bạn hoặc người thân về ý nghĩa của bài ca dao hoặc bài thơ đã đọc
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực đọc sách, đọc các câu chuyện mở rộng để rèn luyện thói quen đọc sách và đưa ra suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong đọc các câu chuyện một cách nghiêm túc và có định hướng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm khi tự đọc sách, suy nghĩ và thể hiện đúng quan điểm về câu chuyện đã đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra ý thức tự đọc của học sinh qua thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho học sinh thi đọc về những bài ca dao hoặc những bài thơ, câu thơ về chủ điểm về quê hương, đất nước.
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài:
Quê hương, đất nước, con người được thể hiện qua các câu thơ câu ca dao,…  như thể nào cô trò chúng ta cùng đi hiểu bài đọc hôm nay.
	- HS lắng nghe
- HS thi .

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: Đọc mở rộng câu chuyện về thế giới tuổi thơ giúp các em mở rộng hơn về chủ điểm, rèn luyện thói quen đọc sách và biết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của mình về câu chuyện đã đọc. 
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Đọc bài ca dao hoặc bài thơ về quê hương đất nước.
+ Ca ngợi những người có công xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp: Cao dao Việt Nam, …….
+ Biết ơn những người có công bảo vệ Tổ quốc: Các anh không về, Ở người, …..
+ Bày tỏ tình yêu, niềm tự hào đổi với vẻ đẹp của quê hương, đất nước: quê hương (Tế Hanh), 
- GV yêu cầu HS suy nghĩ nhớ lại những câu chuyện đã đọc hoặc đọc câu chuyện em đã chuẩn bị trước.
2. Viết phiếu đọc sách:
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, viết vào phiếu đọc sách theo mẫu.
[image: ]
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
-  HS đọc câu chuyện đã chuẩn bị trước hoặc nhớ lại nội dung câu chuyện đã đọc từ trước.










- HS viết phiếu đọc sách theo mẫu về câu chuyện em đã đọc.


	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Rèn luyên kĩ năng ghi nhớ, kĩ năng kể chuyện của học sinh. Trình bày được quan điểm của bản thân về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. 
+ Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành: 

	3. Trao đổi với bạn về ý nghĩa của bài ca dao hoặc bài thơ mà em đã đọc.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- GV mời cả lớp làm việc nhóm, thảo luận về một trong các nội dung sau:
+ Ca ngợi những người có công xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp
+ Biết ơn những người có công bảo vệ Tổ quốc
+ Bày tỏ tình yêu, niềm tự hào đổi với vẻ đẹp của quê hương, đất nước: 
+ Chia sẻ những điều em học được qua các bài ca dao, bài thơ đó
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- GV mời cả lớp nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét tuyên dương (sửa sai).
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3. Cả lớp lắng nghe.
- Cả lớp làm việc nhóm, thảo luận và chọn một nội dung để thực hiện.






- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.


	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV giao việc cho HS về nhà:
+ Đọc cho người thân nghe đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc mà em đã viết.
+ Học thuộc lòng một bài ca dao, bài thơ em yêu thích về quê hương, đất nước.
Cùng người thân nhận xét về các bài thơ, bài ca dao đó.
- GV lưu ý HS khi kể ở nhà:
Kể phải rõ ràng, rành mạch, đúng và đầy đủ các sự việc chính trong câu chuyện.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ về nhà.
- HS về nhà đọc cho người thân nghe đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một sự việc mà em đã viết
- HS về nhà học thuộc một bài thơ em yêu thích về quê hương, đất nước.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


______________________________________ 
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
SHL: CHÚNG TÔI LÊN TIẾNG VÌ  MÔI TRƯỜNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Học sinh nhìn thấy và trình bày được sự trưởng thành của mình thông qua sản phẩm.
- Cảm thấy tự tin và thể nghiệm cảm xúc tích cực sau khi hoạt động, có động lực học tập và rèn luyện tốt hơn nữa trong năm học cuối cấp.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tự tin và trình bày được sự trưởng thành của mình thông qua sản phẩm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tạo ra sản phẩm độc đáo, ấn tượng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn những thành tích mình đã đạt được trong quá trình học tập của n hững năm qua. 
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và cảm thông với bạn khi bạn không có nhiều thành tích trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để tiếp tục nang cao bậc thang thành tích cảu mình.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.
II. KHÔNG GIAN SƯ PHẠM 
Trong lớp học, bàn ghế kê theo dãy hoặc theo nhóm.
III. PHƯƠNG TIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ HỌC LIỆU
 - GV và HS chuẩn bị các tờ giây khổ lớn, bìa màu, bút màu,..
 - Các đồ dùng dạy học, thiết bị có liên quan,…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát , thực hành để nhận ra khả năng của bản thân - Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh xem bài hát “Chung tay bảo vệ môi trường”, sáng tác của Võ Văn Lý https://youtu.be/_anLU1X3MgQ?si=V433dv8MG7f49ikl
- GV đặt câu hỏi để trao đổi, dẫn dắt HS vào bài học.
+ Bài hát nói về điều gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: 
	- HS quan sát và lắng nghe bài hát.
- HS cùng trao đổi với GV về nội dung bài hát.
+ Chung tay bảo vệ môi trường

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ HS nhớ và hệ thống lại những vấn đề mình đã khảo sát để xây dựng một kịch bản về những tổn thương của trái đất.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Xây dựng một kịch bản, tiểu phẩm để bảo vệ môi trường.
- GV yêu cầu HS thảo luận  xây dựng một kịch bản, tiểu phẩm để bảo vệ môi trường.
- GV hướng dẫn HS các bước viết kịch bản:
+ Lựa chọn nội dung, thông điệp cần tuyên truyền.
+ Tiểu phẩm có các nhân vật nào? Tình huống xảy ra làm sao?
+ Lời thoại cho nhân vật
+ Ý tưởng trang phục, bối cảnh sân khấu.
- GV mời các nhóm chia sẻ
- GV nhận xét chung và kết luận:
Diễn tiểu phẩm là một cách tuyên truyền rất hấp dẫn và cụ thể. Nó cũng rèn cho mình nhiều kĩ năng. Các nhóm cần rà soát phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bạn. Mỗi người đều có thể tham gia tiểu phẩm khi nhận nhiệm vụ phù hợp với khả năng của mình.
	

- HS lắng nghe nhiệm vụ và chuẩn bị .


[image: ]



	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Tìm kể lại những việc mình đã làm để góp phần bảo vệ môi trường.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà thực hiện.





____________________________________
	
             Kí duyệt của 
          Tổ Chuyên môn





        Trần Thị Ánh Tuyết
	     Vĩnh Thuận, ngày 2 tháng 4 năm 2026

[image: ]             Người thực hiện
          
              Vũ Thị Huyền
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